
Phòng thi: PM2 - ĐC: 37/3 Lê Phụng HiểuGiờ Thi: 07h30 đến 10h15

STT SBD Phòng thi Ngày sinh Giới Tính Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 300826101 PM2 Hoàng Thiện Nhân 26/10/2015 Nam Thanh Hóa

2 300826102 PM2 Trương Anh Nhật 02/07/2009 Nam Thanh Hóa

3 300826103 PM2 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/03/2010 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

4 300826104 PM2 Trần Thị Thủy Nhi 23/11/2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh

5 300826105 PM2 Tô Trang Tâm Như 14/05/2014 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

6 300826106 PM2 Võ Huyền Tâm Như 09/07/2013 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

7 300826107 PM2 Đỗ Hoàng Ánh Như 23/10/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

8 300826108 PM2 Bùi Thị Nương 04/02/1986 Nữ Hưng Yên

9 300826109 PM2 Trần Tiến Phát 10/12/2014 Nam Tp. Hồ Chí Minh

10 300826110 PM2 Bùi Minh Phong 19/08/2014 Nam TP. Hồ Chí Minh

11 300826111 PM2 Đồng Kỳ Phong 01/11/2016 Nam Tp. Hồ Chí Minh

12 300826112 PM2 Lê Thị Kim Phú 05/11/2006 Nữ TP. Hồ Chí Minh

13 300826113 PM2 Vũ Hồng Phúc 18/04/2011 Nữ Hưng Yên

14 300826114 PM2 Dương Bảo Phúc 02/08/2013 Nam Tp. Hồ Chí Minh

15 300826115 PM2 Nguyễn Minh HoàngPhúc 01/01/2017 Nam Tp. Hồ Chí Minh

16 300826116 PM2 Nguyễn Thị Kim Phụng 22/01/2003 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

17 300826117 PM2 Lỗ Ngọc Trúc Phương 17/01/2015 Nữ TP. Hồ Chí Minh

18 300826118 PM2 Lê Thị Phương 15/06/1992 Nữ TP. Hồ Chí Minh

19 300826119 PM2 Lê Yến Phương 13/06/2013 Nữ Hải Phòng

20 300826120 PM2 Ngô Thị Bích Phương 12/03/1995 Nữ Quảng Nam

21 300826121 PM2 Nguyễn Minh Quân 05/09/2012 Nam TP. Hồ Chí Minh

22 300826122 PM2 Nguyễn Minh Quân 29/09/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh

23 300826123 PM2 Vũ Thị Như Quỳnh 15/01/2005 Nữ Hải Phòng

24 300826124 PM2 Nguyễn Thành Tài 14/08/2009 Nam TP. Hồ Chí Minh

25 300826125 PM2 Trần Thành Tài 16/07/2012 Nam TP. Hồ Chí Minh

26 300826126 PM2 Phạm Mai Tâm 07/04/2011 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

27 300826127 PM2 Bạch Đặng Minh Thái 17/06/2008 Nam TP. Hồ Chí Minh

28 300826128 PM2 Lưu Thị Hải Thanh 18/02/1981 Nữ Ninh Bình

29 300826129 PM2 Nguyễn Phương Thảo 03/02/2012 Nữ TP. Hồ Chí Minh

30 300826130 PM2 Trần Thị Thu Thảo 26/10/1986 Nữ TP. Hồ Chí Minh
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31 300826131 PM2 Trần Thị Phương Thảo 19/09/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh

32 300826132 PM2 Hà Ngọc Thảo 02/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

33 300826133 PM2 Nguyễn Hoàng Thông 20/08/2008 Nam TP. Hồ Chí Minh

34 300826134 PM2 Nguyễn Thị Ý Thơ 06/08/1985 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách có : 34 Thí sinh
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Chủ tịch hội đồng thi (Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 3

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 4

Ngày 30 tháng 08 nám 2026


